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	                          Cấp độ
Chủ đề/ Bài
	
     Nhận biết
	
  Thông hiểu
	
    Vận dụng

	
Vận dụng cao

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Bài 1: Thế  giới quan duy vật và PPL biện chứng.

	
	Câu 1
	Câu 7.
	
	Câu 10
	
	Câu 13
	

	
Số điểm

	
	1 điểm
	0,33 điểm
	
	0,33 điểm
	
	0,33 điểm
	

	 




Chủ đề:
Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

	 Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.
	
	1/2 câu.
( Câu 2)
	
	1/2  câu
(Câu 2)
	
	
	Câu 14
	

	
	
Số điểm

	
	1 điểm
	
	1 điểm
	
	
	0,33 điểm
	

	
	Nguồn gốc vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.
	Câu 1.
Câu 2.
Câu 3.
	
	
	
	Câu 11
	
	
	

	
	
Số điểm

	1 điểm
	
	
	
	0,33 điểm
	
	
	

	
	Cách thưc vận động và phát triển của sự vật và phát triển
	Câu 4.
Câu 5.
Câu 6.
	
	Câu 8.
Câu 9.
	1/2 câu
(Câu 3)

	Câu 12
	1/2 câu.
(Câu 3)

	Câu 15
	

	
	
Số điểm
	1 điểm
	
	0,66 điểm
	1 điểm
	0,33 điểm
	1 điểm
	0,33 điểm
	

	Số câu
Số điểm

	6 câu
2 điểm
	1,5 câu
2 điểm
	3 câu
1 điểm
	1 câu
2 điểm
	3 câu
1 điểm
	1/2 câu
1 điểm
	3 câu
1 điểm
	

	Tổng số câu TN: 15 câu.
Tổng số câu TL: 3 câu.
Tổng số điểm : 10 điểm
Tỉ lệ %: 100%
	

Số điểm : 4,0 
Tỉ lệ %: 40 %
	

Số điểm : 3,0 
Tỉ lệ %: 30 %
	

Số điểm : 2,0 
Tỉ lệ %: 20 %
	

Số điểm : 1,0 
Tỉ lệ %: 10 %
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